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1. Sơ đồ quy trình
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File quy trình kèm theo: 

File báo cáo: 

2. Các bước và nội dung thực hiện của Trung tâm theo báo cáo
	TRUNG TÂM CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

	Nội dung
	Số bước
	Bước thực hiện

	Bảng giải trình kinh phí
	
	

	Báo cáo tiến độ
	18
	Đề tài đang triển khai sắp đến hạn báo cáo, Trung tâm sẽ cập nhật Báo cáo tiến độ và gửi lên Ban

	Báo cáo nghiệm thu
	21
	Sau khi đề tài được Ban kiểm tra đạt và sắp đến thời hạn nghiệm thu, Trung tâm cập nhật Báo cáo nghiệm thu gửi lên Ban

	Báo cáo tự đánh giá
	
	

	Mẫu 01 TT14
	25
	Sau khi đề tài đã hoàn thành, Trung tâm sẽ cập nhật các mẫu theo Thông tư 14

	Mẫu 05,08 TT14
	25
	Sau khi đề tài đã hoàn thành, Trung tâm sẽ cập nhật các mẫu theo Thông tư 14

	Mẫu 12 TT14
	25
	Sau khi đề tài đã hoàn thành, Trung tâm sẽ cập nhật các mẫu theo Thông tư 14



3. Các bước và nội dung thực hiện của Ban theo báo cáo
	BAN CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

	Nội dung
	Số bước
	Bước thực hiện

	Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Biên bản hội đồng xét duyệt
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Biên bản thẩm định tài chính
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Phiếu điểm và phiếu nhận xét hội đồng xét duyệt
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Biên bản xác nhận sau chỉnh sửa
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Thuyết minh được phê duyệt
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Quyết định giao thực hiện
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Hợp đồng
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Quyết định hội đồng đánh giá giữa kỳ
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Biên bản hội đồng giữa kỳ
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Phiếu hội đồng đánh giá giữa kỳ
	7
	Đề tài chờ thẩm định chuyển thẩm định nội dung và thẩm định tài chính

	Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu
	22
	Đề tài được Trung Tâm gửi báo cáo yêu cầu nghiệm thu, Ban tiến hành cập nhật nội dung về Quyết định, Biên Bản và Phiếu điểm, Phiếu nhận xét

	Biên bản nghiệm thu
	22
	Đề tài được Trung Tâm gửi báo cáo yêu cầu nghiệm thu, Ban tiến hành cập nhật nội dung về Quyết định, Biên Bản và Phiếu điểm, Phiếu nhận xét

	Phiếu điểm và phiếu nhận xét hội đồng nghiệm thu
	22
	Đề tài được Trung Tâm gửi báo cáo yêu cầu nghiệm thu, Ban tiến hành cập nhật nội dung về Quyết định, Biên Bản và Phiếu điểm, Phiếu nhận xét

	Khác
	
	

	Ghi chú
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QUY TRÌNH CŨ





Mô tả quy trình: 

B1: Trung tâm soạn thảo thông tin cơ bản của đề tài

B2: Trình duyệt đề tài lên Ban NN

B3: Tại mục Đề tài chờ duyệt, Ban NN duyệt đề tài của TT, chuyển sang mục Đề tài chờ thẩm định

B4: Tại mục Đề tài chờ thẩm định, Ban NN cập nhật các thông tin cần thiết (kinh phí, biên bản, hợp đồng …), đề tài sẽ chuyển sang mục Đề tài đã thẩm định

B5: Tại mục Đề tài đã thẩm định, Ban NN cập nhật thông tin thời gian báo cáo, thời gian kiểm tra … sau đó chuyển đề tài cho chủ nhiệm đề tài tại mục Đề tài đang triển khai

B6.1: Tại mục Đề tài đang triển khai, trung tâm gửi các yêu cầu để thay đổi thông tin đề tài (chủ nhiệm, thời gian …), đề tài sẽ được chuyển sang mục Đề tài chờ duyệt cập nhật

	B6.1.1: Tại mục Đề tài chờ duyệt cập nhật, Ban NN duyệt yêu cầu của TT, trả đề tài về lại mục Đề tài đang triển khai

B6.2: Tại mục Đề tài đang triển khai, đề tài sắp đến hạn báo cáo sẽ tự động chuyển sang mục Đề tài sắp đến hạn báo cáo.

B6.2.1: Tại mục Đề tài sắp đến hạn báo cáo, TT cập nhật các file hồ sơ liên quan nếu có, báo cáo tiến độ, đề tài sẽ được chuyển vào mục Đề tài chờ kiểm tra.

B7.1: Tại mục Đề tài chờ kiểm tra, Ban NN cập nhật trạng thái sau khi tiến hành kiểm tra:

	B7.1: Trạng thái: Đạt -> đề tài chuyển sang mục Đề tài đã kiểm tra đạt

	B7.2: Trạng thái: Không đạt -> đề tài chuyển về mục Đề tài đã Thẩm định, Ban NN thao tác lại bước 5

B8: Tại mục Đề tài đã kiểm tra đạt, đề tài nào sắp hết hạn sẽ tự động chuyển sang mục Đề tài sắp đến hạn nghiệm thu.

B9: Tại mục Đề tài sắp đến hạn nghiệm thu, TT cập nhật các file hồ sơ liên quan nếu có, gửi yêu cầu nghiệm thu lên Ban NN, đề tài chuyển vào mục Đề tài chờ nghiệm thu

B10: Tại mục Đề tài chờ nghiệm thu, Ban NN tiến hành nghiệm thu đề tài, hoàn thành để hoàn thành đề tài
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Mô tả quy trình: 

B1: Trung tâm soạn thảo thông tin cơ bản của đề tài

B2: Trình duyệt đề tài lên Ban NN

B3: Tại mục Đề tài chờ duyệt, Ban NN duyệt đề tài của TT, chuyển sang mục Đề tài chờ thẩm định

B4: Tại mục Đề tài chờ thẩm định, Ban NN cập nhật các thông tin cần thiết (kinh phí, biên bản, hợp đồng …), đề tài sẽ chuyển sang mục Đề tài đã thẩm định

B5: Tại mục Đề tài đã thẩm định, Ban NN cập nhật thông tin thời gian báo cáo, thời gian kiểm tra … sau đó chuyển đề tài cho chủ nhiệm đề tài tại mục Đề tài đang triển khai

B6.1: Tại mục Đề tài đang triển khai, trung tâm gửi các yêu cầu để thay đổi thông tin đề tài (chủ nhiệm, thời gian …), đề tài sẽ được chuyển sang mục Đề tài chờ duyệt cập nhật

	B6.1.1: Tại mục Đề tài chờ duyệt cập nhật, Ban NN duyệt yêu cầu của TT, trả đề tài về lại mục Đề tài đang triển khai

B6.2: Tại mục Đề tài đang triển khai, đề tài sắp đến hạn báo cáo sẽ tự động chuyển sang mục Đề tài sắp đến hạn báo cáo.

B6.2.1: Tại mục Đề tài sắp đến hạn báo cáo, TT cập nhật các file hồ sơ liên quan nếu có, báo cáo tiến độ, đề tài sẽ được chuyển vào mục Đề tài chờ kiểm tra.

B7.1: Tại mục Đề tài chờ kiểm tra, Ban NN cập nhật trạng thái sau khi tiến hành kiểm tra:

	B7.1: Trạng thái: Đạt -> đề tài chuyển sang mục Đề tài đã kiểm tra đạt

	B7.2: Trạng thái: Không đạt -> đề tài chuyển về mục Đề tài đã Thẩm định, Ban NN thao tác lại bước 5

B8: Tại mục Đề tài đã kiểm tra đạt, đề tài nào sắp hết hạn sẽ tự động chuyển sang mục Đề tài sắp đến hạn nghiệm thu.

B9: Tại mục Đề tài sắp đến hạn nghiệm thu, TT cập nhật các file hồ sơ liên quan nếu có, gửi yêu cầu nghiệm thu lên Ban NN, đề tài chuyển vào mục Đề tài chờ nghiệm thu

B10: Tại mục Đề tài chờ nghiệm thu, Ban NN tiến hành nghiệm thu đề tài, hoàn thành để hoàn thành đề tài
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FILE QUAN LY CAC NHIEM VU NNCNC2022-12.01.2023.xlsx
NNCNC-2022

		THÔNG TIN CƠ BẢN CÁC NHIỆM VỤ KHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY CON VÀ NNCNC 2022

				Màu xanh lá: Đã nghiệm thu

		TT		TÊN NHIỆM VỤ				Chủ nhiệm		Thời gian thực hiện		Tổng kinh phí		Nguồn vốn				Quyết định
hội đồng xét giao		BB xét duyệt		BB thẩm định TC		Quyết định giao		Hợp đồng		BC tiến độ		Kiểm tra tiến độ		đề nghị đánh giá giữa kỳ		Quyết định HĐ giữa kỳ		Biên bản HĐ giữa kỳ		Kết quả giữa kỳ		đề nghị nghiệm thu		QĐ nghiệm thu (HĐ)		BB nghiệm thu		Quyết định nghiệm thu nhiệm vu		ghi chú		Địa chỉ triển khai

				TÊN BAN ĐẦU		TÊN SAU THẨM ĐỊNH								NSNN		Khác

				Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển NNCNC

		1		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý đáy ao nuôi tôm từ vi sinh vật kết hợp enzyme bằng công nghệ lên men tự động và thử nghiệm chế phẩm trên ao nuôi quy mô 2.000m2		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý ao nuôi tôm từ vi sinh vật và thử nghiệm chế phẩm trên ao nuôi quy mô 2.000 m2		CN. Trần Hải My		2022-2024		2,288,194,350		2,288,194,350		0		60/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		16/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 9 giờ 30		42/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 9 giờ 30		218/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		09/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0		28/10/2022				476/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022				Đạt

		2		Xây dựng quy trình multiplex real-time RT-PCR phát hiện virus gây hại trên cây Địa lan (Cymbidium) có giá trị kinh tế cao		Xây dựng hai quy trình multiplex realtime RT-PCR phát hiện 04 virus gây hại trên cây Địa lan (Cymbidium)		ThS. Nguyễn Phạm Trúc Phương		2022-2023		986,204,020		986,204,020		0		62/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		20/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 15 giờ 00		43/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 10 giờ 00		221/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		12/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0		28/10/2022				470/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022

		3		Tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số loài Dendrobium nắng xưa có giá trị kinh tế cao như Trắng bà liễu, Lưỡi bò tím, Mười Bích bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA		Cải thiện hệ số nhân giống lan Trắng bà liễu bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA®		KS. Phạm Quỳnh Anh		2022-2023		571,568,750		571,568,750		0		64/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		22/BB-KHĐT ngày 15/3/2022 lúc 14 giờ 30		44/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 10 giờ 30		226/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		17/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0		28/10/2022				471/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022

		4		Chọn lọc và lai tạo giống lan Ngọc điểm bản địa (Krongpa Gia Lai) phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu		Lai tạo giống lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea) bản địa		ThS. Nguyễn Thị Thùy Trinh		2022-2024		989,466,910		989,466,910		0		65/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		23/BB-KHĐT ngày 16/3/2022 lúc 13 giờ 00		45/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 11 giờ 00		227/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		18/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0						468/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022

		5		Điều tra thu thập và phục tráng giống cải bẹ xanh, mướp hương và bầu sao bản địa phục vụ công tác bảo tồn gen và chọn tạo giống		Nghiên cứu chọn tạo giống mướp hương lai F1 cho thị trường Nam bộ		ThS. Trần Văn Lâm		2022-2024		785,229,930		785,229,930		0		66/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		24/BB-KHĐT ngày 16/3/2022 lúc 14 giờ 00		46/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 13 giờ 00		224/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		15/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0						467/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022		78/BB-KHĐT ngày 27/12/2022 lúc 9 giờ 30

		6		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)		Hoàn thiện quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)		ThS. Phạm Thị Hà Vân		2022-2023		960,468,370		960,468,370		0		68/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		26/BB-KHĐT ngày 17/3/2022 lúc 8 giờ 00		47/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 13 giờ 30		228/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		19/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022		44853.0						469/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022

		7		Xậy dựng quy trình sản xuất giống và ương nuôi cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Tp. HCM		Cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Thành phố Hồ Chí Minh.		KS. Nguyễn Hồng Yến		2022-2023		504,752,420		504,752,420		0		70/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		28/BB-KHĐT ngày 22/3/2022 lúc 8 giờ 00		48/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 14 giờ 00

		8		Khảo sát kiểu hình và xây dựng quy trình sản xuất giống cá vàng Oranda có kiểu hình đẹp 		Nghiên cứu sản xuất giống cá vàng Oranda có giá trị cao		KS. Trương Thị Thúy Hằng		2022-2023		819,723,060		819,723,060		0		73/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		31/BB-KHĐT ngày 22/3/2022 lúc 9 giờ 30		49/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 14 giờ30		217/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		08/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022

		9		Thu thập thuần dưỡng và nghiên cứu thăm dò sinh sản nhân tạo giống cá chuột mỹ (Chromobotia macracanthus)		Nghiên cứu sản xuất giống cá heo hề (Chromobotia macracanthus)		KS. Ngô Khánh Duy		2022-2023		722,698,230		722,698,230		0		74/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		32/BB-KHĐT ngày 22/3/2022 lúc 10 giờ 00		50/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 15 giờ 00		216/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		07/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022

		B		Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao

		1		Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng trên đất nhiễm mặn trồng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận		Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng trên đất nhiễm mặn		CN. Nguyễn Ngọc Duy		2022-2024		898,480,620		898,480,620		0		57/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		15/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 8 giờ 00		38/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 7 giờ 30		219/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		10/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022						419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022 (Lưu bản gốc ở hồ sơ này)		475/QĐ-NNCNC ngày 14/12/2022		76/BB-KHĐT ngày 26/12/2022 lúc 15 giờ 00		ĐẠT

		2		Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Grammatophyllum speciosum Blume		Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Thanh tuyền (Grammatophyllum speciosum Blume)		ThS. Phan Thị Hồng Thủy		2022-2023		449,551,680		449,551,680		0		63/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		21/BB-KHĐT ngày 15/3/2022 lúc13 giờ 30		39/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 8 giờ 00		223/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		14/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022						419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		464/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022		67/BB-KHĐT ngày 24/12/2022 lúc 10 giờ 00		ĐẠT

		3		Thu thập, lưu giữ, nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng và nhân giống một số giống hoa nền thích hợp với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh		Thu thập, lưu giữ nguồn gen và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng một số giống hoa nền thích hợp với điều kiện thành phố Hồ Chí Minh		ThS. Huỳnh Thị Thu Hà		2022-2024		817691885		817,691,885		0		67/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		25/BB-KHĐT ngày 16/3/2022 lúc15 giờ 30		40/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 8 giờ 30		222/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		13/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022						419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		466/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022		77/BB-KHĐT ngày 27/12/2022 lúc 8 giờ 00		ĐẠT

		4		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume)		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume)		KS. Lê Thị Hồng Ngọc		2022-2023		864,353,510		864,353,510		0		69/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		27/BB-KHĐT ngày 17/3/2022 lúc 9 giờ 30		41/BB-TTĐTC ngày 12/5/2022 lúc 9 giơ 00		220/QĐ-NNCNC ngày 20/6/2022		11/2022/HĐ-NNCNC ngày 24/6/2022						419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		465/QĐ-NNCNC ngày 13/12/2022		69/BB-KHĐT ngày 24/12/2022		ĐẠT

		5		Xây dựng mô hình ứng dụng IoT trong quy trình trồng xà lách thủy canh hoàn lưu		Thử nghiệm mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến trong sản xuất rau xà lách (Lactuca sativa L.) thủy canh hoàn lưu		KS. Nguyễn Thị Sáu		2022		1,324,467,190		299,987,190		1,024,480,000		206/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022		36/BB-KHĐT ngày 14/6/2022 lúc 14 giờ 00		51/BB-TTĐTC ngày 26/7/2022 lúc 9h 30		294/QĐ-NNCNC ngày 11/8/2022		20/2022/HĐ-NNCNC ngày 12/8/2022						-		-		-		-		419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		479/QĐ-NNCNC ngày 14/12/2022		81/BB-KHĐT ngày 27/12/2022 lúc 14 giờ 45				Bản cam kết (photo) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (photo) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Nông nghiệp Vhfarm ngày 12/7/2022
Giấy xác nhận thay đổi địa điểm thực hiện mô hình của Ông Lê Văn Dể- Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Vhfram ngày 08/9/2022		Tân Thới Nhì 17, Ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

		6		Xây dựng mô hình trồng một số loại rau ăn lá thủy canh hoàn lưu trong nhà màng		Thử nghiệm mô hình thủy canh hoàn lưu rau xà lách (Lactuca sativa L.), cải thìa (Brassica chinensis L.) và bó xôi (Spinacia oleracea L.)		KS. Nguyễn Thị Nguyệt 		2022		1,300,909,430		296,689,430		1,004,220,000		205/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022		35/BB-KHĐT ngày 14/6/2022 lúc 13 giờ 00		52/BB-TTĐTC ngày 26/7/2022 lúc 10h00		295/QĐ-NNCNC ngày 11/8/2022		21/2022/HĐ-NNCNC ngày 12/8/2022						-		-		-		-		419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		480/QĐ-NNCNC ngày 14/12/2022		80/BB-KHĐT ngày 27/12/2022 lúc 13 giờ 30				Bản cam kết (gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và Nông trại rau sạch Củ Chi ngày 04/8/2022
Giấy xác nhận thay đổi địa điểm thực hiện mô hình ngày 08/9/2022 của Ông Nguyễn Tất Nhu đại diện hộ kinh doanh Nông trại Rau sạch Củ Chi		số 3 đường Nguyễn Thị Lộc ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

		7		Xây dựng mô hình sản xuất phân compost từ chế phẩm sinh học		Thực nghiệm mô hình sản xuất phân compost từ phế phẩm nông nghiệp có bổ sung chế phẩm vi sinh		ThS. Ngô Thục Trí Nguyên		2022		444,397,590		112,006,590		332,391,000		203/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022		33/BB-KHĐT ngày 14/6/2022 lúc 8 giờ 00		53/BB-TTĐTC ngày 26/7/2022 lúc 10h30		296/QĐ-NNCNC ngày 11/8/2022		22/2022/HĐ-NNCNC ngày 12/8/2022						-		-		-		-		419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		477/QĐ-NNCNC ngày 14/12/2022		65/BB-KHĐT ngày 22/12/2022 lúc 8 giờ 00				Bản cam kết (gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Nông nghiệp Vhfarm ngày 12/7/2022
Giấy xác nhận thay đổi địa điểm thực hiện mô hình của ông Phạm Xuân Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam ngày 09/9/2022		
VP đại diện: 1/15 Đường số 6, KP4, P. An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
 Địa điểm triển khai mô hình: đường Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

		8		Xây dựng mô hình nấm Chân dài Pleurotus giganteus Berk ở quy mô hộ gia đình		Sản xuất thử nghiệm nấm Chân dài Pleurotus giganteus Berk ở quy mô trang trại		KS. Nguyễn Tiến Duy		2022		709,574,860		176,339,140		533,235,720		202/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022				54/BB-TTĐTC ngày 26/7/2022 lúc 11h		297/QĐ-NNCNC ngày 11/8/2022		23/2022/HĐ-NNCNC ngày 12/8/2022						-		-		-		-		419/TTUT-KHTH ngày 12/12/2022		478/QĐ-NNCNC ngày 14/12/2-22		82/BB-KHĐT ngày 27/12/2022				Bản cam kết (bản gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (bản gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102 ngày 12/7/2022		VP  đại diện: 60/42 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Nơi triển khai: Trại nấm công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102 tại huyện Củ Chi

				RỚT HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN

		1		Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh hỗn hợp có khả năng cố định đạm, hòa tan lân, kali, silic và phân hủy chất hữu cơ cho cây trồng		RỚT		TTNC										58/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		17/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 11 giờ 00

		2		Điều tra, thu thập và nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Hồng két (Amphilophus citrinellum × Cichlasoma synspilum) tại thành phố Hồ Chí Minh 		KHÔNG THỰC HIỆN		TTNC										71/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		29/BB-KHĐT ngày 22/3/2022 lúc 8 giờ 30

		3		Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) quy mô 500.000 con/năm tại Cần Giờ		RỚT		TTNC										72/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		30/BB-KHĐT ngày 22/3/2022 lúc 9 giờ 00

		4		Chọn tạo tự nhiên giống nấm linh chi (Ganoderma sp.) 		RỚT		TTNC										61/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		19/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 13 giờ 00

		5		Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất dịch đạm hữu cơ từ phụ phẩm chế biến thủy sản phục vụ nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị và kinh tế tuần hoàn		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm từ phụ phẩm chế biến cá nước ngọt chứa axit amin kết hợp chitosan và azadirachtin để ứng dụng trên cây rau ăn lá		RỚT (TTUT)										59/QĐ-NNCNC ngày 09/3/2022		18/BB-KHĐT ngày 14/3/2022 lúc 12 giờ

		6		Mô hình sản xuất đậu bắp (Hibicus esculentus L.) theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản (JAS) tại TP.HCM		RỚT (TTDN)		TTDN										204/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022		37/BB-KHĐT ngày 14/6/2022 lúc 15 giờ 00

		7		Xây dựng mô hình sản xuất rau cải ngọt (Brassica integrifolia) trong nhà màng theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Nhật bản (JAS) tại TP.HCM		RỚT (TTDN)		TTDN										201/QĐ-NNCNC ngày 08/6/2022		38/BB-KHĐT ngày 14/6/2022 lúc 16 giờ 00

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hồ sơ NNCNC-2022

		NHIỆM VỤ KHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY CON VÀ NNCNC 2022



				Màu xanh lá: đã nghiệm thu		màu đỏ: rớt hoặc ko thực hiện

		TT				TÊN NHIỆM VỤ		Chủ nhiệm		Thời gian thực hiện		Tổng kinh phí		Nguồn vốn				Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt		Biên bản Hội đồng xét duyệt		Biên bản  thẩm định tài chính		Phiếu điểm và phiếu nhận xét Hội đồng xét duyệt		Bảng giải trình kinh phí		Biên bản xác nhận sau chỉnh sửa		Thuyết minh được phê duyệt		Quyết định giao thực hiện		Hợp đồng		Báo cáo tiến độ		Quyết định Hội đồng đánh giá giữa kỳ		Biên bản Hội đồng giữa kỳ		Phiếu Hội đồng đánh giá giữa kỳ		Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu		Biên bản nghiệm thu		Phiếu điểm và phiếu nhận xét Hội đồng nghiệm thu		Báo cáo nghiệm thu		Báo cáo tự đánh giá		Mẫu 01 Thông tư 14		Mẫu 05, 08 Thông tư 14		Mẫu 12 Thông tư 14		Khác		ghi chú

				TÊN BAN ĐẦU		TÊN SAU THẨM ĐỊNH								NSNN		Khác

				Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển NNCNC

		1		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý đáy ao nuôi tôm từ vi sinh vật kết hợp enzyme bằng công nghệ lên men tự động và thử nghiệm chế phẩm trên ao nuôi quy mô 2.000m2		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý ao nuôi tôm từ vi sinh vật và thử nghiệm chế phẩm trên ao nuôi quy mô 2.000 m2		Ks Nguyễn Bùi Anh Thư 
(cũ: CN. Trần Hải My)		2022-2024		2,288,194,350		2,288,194,350		0		x		x		x		x		x				x

		2		Xây dựng quy trình multiplex real-time RT-PCR phát hiện virus gây hại trên cây Địa lan (Cymbidium) có giá trị kinh tế cao		Xây dựng hai quy trình multiplex realtime RT-PCR phát hiện 04 virus gây hại trên cây Địa lan (Cymbidium)		ThS. Nguyễn Phạm Trúc Phương		2022-2023		986,204,020		986,204,020		0		x		x		x		HĐ a Khải		x				x

		3		Tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số loài Dendrobium nắng xưa có giá trị kinh tế cao như Trắng bà liễu, Lưỡi bò tím, Mười Bích bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA		Cải thiện hệ số nhân giống lan Trắng bà liễu bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA®		KS. Phạm Quỳnh Anh		2022-2023		571,568,750		571,568,750		0		x		x		x		HĐ a Khải		x				x

		4		Chọn lọc và lai tạo giống lan Ngọc điểm bản địa (Krongpa Gia Lai) phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu		Lai tạo giống lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea) bản địa		ThS. Nguyễn Thị Thùy Trinh		2022-2024		989,466,910		989,466,910		0		x		x		x		HĐ Tuấn		x				x

		5		Điều tra thu thập và phục tráng giống cải bẹ xanh, mướp hương và bầu sao bản địa phục vụ công tác bảo tồn gen và chọn tạo giống		Nghiên cứu chọn tạo giống mướp hương lai F1 cho thị trường Nam bộ		Ks. Bùi Văn Sơn 
( CNNV cũ: 
ThS. Trần Văn Lâm		2022-2024		785,229,930		785,229,930		0		x		x		x		HĐ Tuấn		x				x

		6		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)		Hoàn thiện quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)		ThS. Phạm Thị Hà Vân		2022-2023		960,468,370		960,468,370		0		x		x		x		x		x				x		x		x				x		x		x

		7		Xậy dựng quy trình sản xuất giống và ương nuôi cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Tp. HCM		Cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Thành phố Hồ Chí Minh.		KS. Nguyễn Hồng Yến		2022-2023		504,752,420		504,752,420		0		x		x		x		x		x				x		x		x						x		x

		8		Khảo sát kiểu hình và xây dựng quy trình sản xuất giống cá vàng Oranda có kiểu hình đẹp 		Nghiên cứu sản xuất giống cá vàng Oranda có giá trị cao		KS. Trương Thị Thúy Hằng		2022-2023		819,723,060		819,723,060		0		x		x		x		x		x				x		x		x				x		x		x

		9		Thu thập thuần dưỡng và nghiên cứu thăm dò sinh sản nhân tạo giống cá chuột mỹ (Chromobotia macracanthus)		Nghiên cứu sản xuất giống cá heo hề (Chromobotia macracanthus)		KS. Ngô Khánh Duy		2022-2023		722,698,230		722,698,230		0		x		x		x		x		x				x		x		x				x		x		x

		B		Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao

		1		Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng trên đất nhiễm mặn trồng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận		Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng trên đất nhiễm mặn		CN. Nguyễn Ngọc Duy		2022-2024		898,480,620		898,480,620		0		X		x (chưa đóng dấu)		X		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		2		Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Grammatophyllum speciosum Blume		Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Thanh tuyền (Grammatophyllum speciosum Blume)		ThS. Phan Thị Hồng Thủy		2022-2023		449,551,680		449,551,680		0		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		3		Thu thập, lưu giữ, nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng và nhân giống một số giống hoa nền thích hợp với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh		Thu thập, lưu giữ nguồn gen và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng một số giống hoa nền thích hợp với điều kiện thành phố Hồ Chí Minh		ThS. Huỳnh Thị Thu Hà		2022-2024		817691885		817691885		0		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x 		x		x		x		x		x		x		x		x

		4		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume)		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume)		KS. Lê Thị Hồng Ngọc		2022-2023		864,353,510		864,353,510		0		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x		x		x		x		x				x		x		x

		5		Xây dựng mô hình ứng dụng IoT trong quy trình trồng xà lách thủy canh hoàn lưu		Thử nghiệm mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến trong sản xuất rau xà lách (Lactuca sativa L.) thủy canh hoàn lưu		KS. Nguyễn Thị Sáu		2022		1,324,467,190		299,987,190		1,024,480,000		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x				x		x		x		-		-		-		-		x		x		x		x		x										Bản cam kết (photo) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (photo) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Nông nghiệp Vhfarm ngày 12/7/2022
Có biên bản bàn giao sản phẩm mô hình ngày 20/12/2022		30, Tân Thới Nhì 17, Ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

		6		Xây dựng mô hình trồng một số loại rau ăn lá thủy canh hoàn lưu trong nhà màng		Thử nghiệm mô hình thủy canh hoàn lưu rau xà lách (Lactuca sativa L.), cải thìa (Brassica chinensis L.) và bó xôi (Spinacia oleracea L.)		KS. Nguyễn Thị Nguyệt 		2022		 		296,689,430		1,004,220,000		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x				x		x		x		-		-		-		-		x		x		x		x		x										Bản cam kết (gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và Nông trại rau sạch Củ Chi ngày 04/8/2022
Có biên bản bàn giao sản phẩm mô hình ngày 20/12/2022		số 3 đường Nguyễn Thị Lộc ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

		7		Xây dựng mô hình sản xuất phân compost từ chế phẩm sinh học		Thực nghiệm mô hình sản xuất phân compost từ phế phẩm nông nghiệp có bổ sung chế phẩm vi sinh		ThS. Ngô Thục Trí Nguyên		2022		444,397,590		112,006,590		332,391,000		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x		x		TM cho tài chính mượn thanh lý tài chính		x		x				-		-		-		x		x		x		x		x										Bản cam kết (gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Nông nghiệp Vhfarm ngày 12/7/2022
Có biên bản bàn giao sản phẩm mô hình ngày 20/12/2022		
VP đại diện: 1/15 Đường số 6, KP4, P. An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
 Địa điểm triển khai mô hình: đường Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

		8		Xây dựng mô hình nấm Chân dài Pleurotus giganteus Berk ở quy mô hộ gia đình		Sản xuất thử nghiệm nấm Chân dài Pleurotus giganteus Berk ở quy mô trang trại		KS. Nguyễn Tiến Duy		2022		709,574,860		176,339,140		533,235,720		x		x (chưa đóng dấu)		x		x		x				x		x		x				-		-		-		x		x		x		x		x										Bản cam kết (bản gốc) triển khai ứng dụng mô hình và Giấy xác nhận (bản gốc) phối hợp thực hiện của TTUT và công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102 ngày 12/7/2022
Có biên bản bàn giao sản phẩm mô hình ngày 20/12/2022		VP  đại diện: 60/42 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Nơi triển khai: Trại nấm công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102 tại huyện Củ Chi

				RỚT HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN

		1		Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh hỗn hợp có khả năng cố định đạm, hòa tan lân, kali, silic và phân hủy chất hữu cơ cho cây trồng		KHÔNG THỰC HIỆN		TTNC										x		x (chưa đóng dấu)				Thiếu phiếu cô Hai, Thầy Nghiệp

		2		Điều tra, thu thập và nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Hồng két (Amphilophus citrinellum × Cichlasoma synspilum) tại thành phố Hồ Chí Minh 		KHÔNG THỰC HIỆN		TTNC										x		x (chưa đóng dấu)				x

		3		Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) quy mô 500.000 con/năm tại Cần Giờ		RỚT		TTNC										x		x (chưa đóng dấu)				x

		4		Chọn tạo tự nhiên giống nấm linh chi (Ganoderma sp.) 		RỚT		TTNC										x		x (chưa đóng dấu)				x

		5		Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất dịch đạm hữu cơ từ phụ phẩm chế biến thủy sản phục vụ nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị và kinh tế tuần hoàn		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm từ phụ phẩm chế biến cá nước ngọt chứa axit amin kết hợp chitosan và azadirachtin để ứng dụng trên cây rau ăn lá		RỚT (TTUT)

		6		Mô hình sản xuất đậu bắp (Hibicus esculentus L.) theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản (JAS) tại TP.HCM		RỚT		TTDN										x		x (chưa đóng dấu)				x

		7		Xây dựng mô hình sản xuất rau cải ngọt (Brassica integrifolia) trong nhà màng theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Nhật bản (JAS) tại TP.HCM		RỚT		TTDN										x		x (chưa đóng dấu)				x























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet1

		TT		Tên nhiệm vụ		Chủ nhiệm –		Thời gian thực hiện		Tổng kinh phí (đồng)		Phân bổ kinh phí (đồng)

						đơn vị chủ trì						Kinh phí 2022		Kinh phí 2023		Kinh phí 2024

		A		Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao						8,628,306,040		3,621,459,790		2,932,193,350		2,074,652,900

		1		Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý ao nuôi tôm từ vi sinh vật và thử nghiệm chế phẩm trên ao nuôi quy mô 2.000 m2		CN. Trần Hải My		2022-2024		2,288,194,350		297,180,000		492,746,400		1,498,267,950

		2		Xây dựng hai quy trình multiplex realtime RT-PCR phát hiện 04 virus gây hại trên cây Địa lan (Cymbidium)		ThS. Nguyễn Phạm Trúc Phương		2022-2023		986,204,020		547,921,370		438,282,650

		3		Cải thiện hệ số nhân giống lan Trắng bà liễu bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA®		KS. Phạm Quỳnh Anh		2022-2023		571,568,750		306,652,640		264,916,110

		4		Lai tạo giống lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea) bản địa		ThS. Nguyễn Thị Thùy Trinh		2022-2024		989,466,910		373,601,280		262,081,570		353,784,060

		5		Nghiên cứu chọn tạo giống mướp hương lai F1 cho thị trường Nam bộ		ThS. Trần Văn Lâm		2022-2024		785,229,930		276,016,970		286,612,070		222,600,890

		6		Hoàn thiện quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris)		ThS. Phạm Thị Hà Vân		2022-2023		960,468,370		641,666,120		318,802,250

		7		Cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Thành phố Hồ Chí Minh.		KS. Nguyễn Hồng Yến		2022-2023		504,752,420		285,400,370		219,352,050

		8		Nghiên cứu sản xuất giống cá vàng Oranda có giá trị cao		KS. Trương Thị Thúy Hằng		2022-2023		819,723,060		600,822,230		218,900,830

		9		Nghiên cứu sản xuất giống cá heo hề (Chromobotia macracanthus)		KS. Ngô Khánh Duy		2022-2023		722,698,230		292,198,810		430,499,420

		B		Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao						3,030,077,695		1,247,270,135		1,263,623,110		519,184,450

		11		Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng trên đất nhiễm mặn		CN. Nguyễn Ngọc Duy		2022-2024		898,480,620		244,799,290		301,465,480		352,215,850

		12		Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Thanh tuyền (Grammatophyllum speciosum Blume)		ThS. Phan Thị Hồng Thủy		2022-2023		449,551,680		210,720,680		238,831,000

		13		Thu thập, lưu giữ nguồn gen và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng một số giống hoa nền thích hợp với điều kiện thành phố Hồ Chí Minh		ThS. Huỳnh Thị Thu Hà		2022-2024		817,691,885		401,634,855		249,088,430		166,968,600

		14		Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume)		KS. Lê Thị Hồng Ngọc		2022-2023		864,353,510		390,115,310		474,238,200

		Tổng cộng (A+B)								11,658,383,735		4,868,729,925		4,195,816,460		2,593,837,350













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ghi chú

		1/13/23		đơn xin thay đổi thông tin chủ nhiệm đề tài trùn quế (4 bản)		đã đưa Ân

				Phiếu nhận xét, qđ bản gốc đề tài Ngọc điểm

				phiếu nhận xét, qđ bản gốc đề tài Mướp hương

				Đơn thay đổi chủ nhiệm đề tài trùn quế (4 bản)






